NguyÔn ThÞ Thoan – KÕ ho¹ch bµi d¹y líp 1D :2021 - 2022

TUẦN 15                      

Thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2021

Buổi sáng:
Tiết 1+2:                                        TIẾNG VIỆT
Bài 76 : ươn, ươt (Tiết 1+2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

+ Nhận biết vần ươn, vần ươt; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần ươn, ươt.
+ Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ươn, vần ươt.
+ Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Lướt ván.
+ Viết đúng các vần ươn, ươt; các tiếng ,từ lươn, lướt ván (trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài 

+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Chuột út(1). -Phần 1 của câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 

-HS khác nhận xét bạn đọc.


	-GV nhận xét.
- GV giới thiệu bài học vần ươn, vần ươt
-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-HS theo dõi.
-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần ươn:
-HS nhận biết: ươ - nờ - ươn. 
- Phân tích vần ươn ?

-Đánh vần: ươ - nờ - ươn / ươn.
-HS nói: con lươn / lươn. Phân tích tiếng lươn.
- Đánh vần: lờ - ươn - lươn / lươn. 

-Đánh vần, đọc trơn: ươ - nờ - ươn/ lờ - ươn – lươn/con lươn.

b.Dạy vần ươt (như vần ươn)
-Đánh vần, đọc trơn: : ươ - tờ - ươt / lờ - ươt - lươt - sắc - lướt / lướt ván.
-So sánh vần ươn với vần ươt?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.

-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần ươn, ươt lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần ươn  có âm ư đứng trước , âm ơ đứng giữa,âm n đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-Âm lờ đứng trước,vần ươn đứng sau

-HS phát âm:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần ươn,ươt


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Giúp thỏ đem cà rốt về hai kho cho đúng.)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng củ cà rốt.

- HS làm bài trong SGK: nối (bằng bút) từng củ cà rốt với căn nhà có vần tương ứng .

- GV cùng HS chữa bài trên sách điện tử 

-GV chỉ từng củ cà rốt.
- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần ươn?

- Nói tiếng ngoài bài có vần ươt?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ.

-HS nói kết quả
-HS  làm bài   nối tiếng  với vần ,  đổi chéo ,báo cáo , nhận xét 

-HS chữa bài.

-Cả lớp nhắc lại: Tiếng vượn có vần ươn... Tiếng trượt có vần ươt,...
-HS nêu ,HS khác nhận xét 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: ươn,ươt
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết 

Làm tưong tự với vần ươt.
+Viết: lươn,lướt ván 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn. Chú ý: lươn - l cao 5 li/ lướt – l cao 5 li, dấu sắc đặt trên ơ.
- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét
	-HS đọc ươn,ươt,lươn,lướt ván.
- HS đọc, nói cách viết vần ươn. Viết ư trước,âm ơ đứng giữa,âm n sau; các con chữ ư,ơ,n đều cao 2 li. / 

-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc: Lướt ván(Lũ chuột trượt ván trên bờ. Cá chuồn, cún lướt ván trên mặt biển. Vượn ôm ván chơi gần bờ. Thỏ sợ nước, ở trên bờ cổ vũ.)

-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc 

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: lướt ván, trượt ván, nô đùa ầm ĩ, cá chuồn, hăm hở, lướt như múa lượn, vượn, sợ ướt, cổ vũ, thú vị.
GV giải nghĩa: hăm hở (hăng hái, nhiệt tình).
c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  3 đoạn: Đoạn 1:3 câu / Đoạn 2:4câu / Đoạn 3:2câu
+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn .
+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.
-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần ươn, ươt.
d.Tìm hiểu bài đọc:

-GV nêu YC; chỉ từng vế câu cho HS đọc.

-Từng cặp HS làm bài; nói kết quả, GV nối từng vế câu trên bảng lớp.

-GV nhận xét,kết luận.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 76 trong sách (Tr -  136 - 137).

* Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Từ nào? Em ghi nhớ được gì ?
-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 77:ang ,ac.Khuyến khích HS tập viết trước: ang,ac,thang,vạc ra bảng con.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-Bài đọc có 9 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.
-HS đọc nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.HS khác theo dõi và NX.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.
-HS theo dõi và đọc từng vế câu.

-HS làm bài theo cặp,đại diện ,một số cặp nêu bài làm.

-Cả lớp đồng thanh đọc lại bài làm: a) Cún - 3) lướt như múa lượn. / b) Vượn - 2) chưa dám ra xa. /c)Thỏ - 1) sợ ướt, ở trên bờ.

-HS đọc bài trong SGK :CN+CL.

- HS trình bày 1 phút.
-Vần ươn,ươt .Có trong từ con lươn, lướt ván…….

-HS theo dõi, ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Tiết 3:                                       TIẾNG VIỆT                                                       
Bài 77 : ang, ac (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 
-NL ngôn ngữ :
+ Nhận biết vần ang, vần ac; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần ang, ac.
+ Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ang, vần ac.
+ Viết đúng các vần ang, ac; các tiếng thang,vạc (trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài 

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Lướt ván. (bài 76); 1 HS trả lời câu hỏi: Cún lướt ván như thế nào?
-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần ang, vần ac.
-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần ang:
-HS nhận biết: a - ngờ - ang. 
- Phân tích vần ang ?

-Đánh vần: a - ngờ - ang / ang.
-HS nói: thang. Phân tích tiếng thang.
- Đánh vần: thờ - ang - thang / thang. 

-Đánh vần, đọc trơn: a - ngờ - ang/ thờ - ang – thang/thang.

b.Dạy vần ac (như vần ang)
-Đánh vần, đọc trơn: a - cờ - ac / vờ - ac - vac - nặng - vạc / vạc.
-So sánh vần ang với vần ac?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?
-Đọc lại toàn bài trên bảng.
-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần ang,ac lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần ang  có âm a đứng trước ,âm ng đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-Âm thờ đứng trước,vần ang đứng sau

-HS phát âm:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần ang,ac.


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tiếng nào có vần ang,tiếng nào có vần ac?)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng từ,tìm và nêu tiếng có chứa vần ang,vần ac.

- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần ang?

- Nói tiếng ngoài bài có vần ac?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ.

-HS nói kết quả,HS khác nhận xét.
-Cả lớp nhắc lại: Tiếng bác có vần ac. Tiếng vàng có vần ang,...
-HS nêu ,HS khác nhận xét 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: ang,ac
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết 

-Làm tưong tự với vần ac.
+Viết: thang,vạc 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn. Chú ý: thang – h,g cao 5 li,t cao 3 li/ vạc – các con chữ đều cao 2 li, dấu nặng đặt dưới chữ a.
- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét
Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Từ nào?
-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 77 (Tiết 2) và 78:ăng ,ăc.Khuyến khích HS tập viết trước: ăng,ăc,măng,tắc kè ra bảng con.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS đọc :ang,ac,thang,vạc.
- HS đọc, nói cách viết vần ang. Viết a trước,âm ng đứng sau; các con chữ a,n đều cao 2 li,con chữ g cao 5 ô li. / 

-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.
-HS trình bày 1 phút .
-HS theo dõi,ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................
Tiết 4:                                            TOÁN
Luyện tập- trang 70 ( tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
- Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ  trong phạm vi 10 và mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toánhọc:

Thông qua luyện tập thực hành tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
-Năng lực giao tiếp toán học ,mô  hình hóa toán học : Thông qua việc nhận biết các bài toán bới các tranh ánh minh hoạ hoặc tình huống thực tế và sử dụng các kí hiệu toán học để diễn ta bài toán.
* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: - GV : Máy tính, File PPT ,sách điện tử .

2. Học sinh: - Sách toán  

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A.Hoạt động1:  Khởi động.  
- Chơi trò chơi “đố bạn ” tìm  kết quả các phép cộng ,trừ trong phạm vi 10.

+GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.

- HS thực hiện  chơi cả lớp 

 -GV nhận xét , giới thiệu tên bài học 

-HS nhắc lại tên bài. 

B. Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành.


	Bài 3:Nêu  các phép tính thích hợp theo mẫu .(Chiếu sách điện tử  các phép tính cột 1 mẫu )

-GV yêu  cầu HS đọc các phép tính , nhận  xét  mẫu 

- GV  yêu cầu HS tự làm , đổi bài nhận xét

- Nhận xét , củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

- Yêu  cầu HS lấy VD , tương tự , tính 

Bài 4:Số ? ( Chiếu bài tập)

- Yêu cầu HS quan sát và nêu yêu cầu 

-GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

-Nhận xét,chữa bài.

-Câu b tiến hành tương tự.

*Khuyến khích HS đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

- Từ 1 bức tranh viết mấy phép tính và nêu được mấy tình huống ?

-GV củng cố cách làm từ một tranh nêu được nhiều phép tính và tình huống tương ứng .

C. Hoạt động vận dụng

-HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế  liên quan đến phép  cộng ,trừ  trong phạm vi 10 chia sẻ trước lớp .

* Củng cố, dặn dò:

-Bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?

-Về nhà, chuẩn bị bài  luyện tập(  tiếp theo ),  chuẩn bị bộ đồ dùng toán .
	- HSNK  nêu : Từ ba số khác nhau lập được 4 phép tính tương ứng 

- HS tự làm bài , đổi chéo KT:

-Chữa bài trên sách điện tử , đối chiếu cách  làm , sửa sai ( nếu có )

- HS làm bài ,chia sẻ , nhận  xét 

- HS nêu yêu cầu  

- Cá nhân HS quan sát tranh SGK, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

-Nhận xét , chữa bài trên sách ĐT

-HSNK nêu : Từ một bức tranh nêu được nhiều tình huống và phép tính tương ứng .

-HS theo dõi.

-HS chia sẻ nhận xét : 

VD : Có 8  bóng điện trắng 1  bóng điên đỏ . Hỏi tất cả có mấy cái bóng điện  ?( 8+2 = 10, 2+8 = 10)

Có 10 bóng điện  đã bật 8 bóng điện . Hỏi còn lại  mấy cái bóng điện chưa bật? (  10 – 8 = 2 )

-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi, ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................

Thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021

Buổi sáng:
Tiết 1:                                        TIẾNG VIỆT  
Bài 77 : ang, ac (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

+ Nhận biết vần ang, vần ac; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần ang, ac.
+ Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ang, vần ac.
+ Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Nàng tiên cá.
-Năng lực văn học  : 

+ Hiểu một số từ ngữ trong bài 

+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 2

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài ang-ac. (bài 77-Tiết 1) 
-GV nhận xét.

-GV giới thiệu bài học về  vần ang, vần ac.
-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài ,HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc: Nàng tiên cá (GV giới thiệu hình ảnh nàng tiên cá: nửa thân trên giống 1 cô bé, nửa thân dưới là cá.)
-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc 

b.GV đọc mẫu.

Luyện đọc từ ngữ: nàng tiên cá, nửa thân trên, lướt trên biển, nhẹ nhàng, các thứ, đất liền, ngân nga.
-Giải nghĩa: ngân nga (âm thanh kéo dài, vang xa).
c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  2 đoạn: Đoạn 1:4 câu đầu / Đoạn 2:4câu cuối.

+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn 
+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần ang, ac.
d.Tìm hiểu bài đọc:

-GV nêu YC; chỉ từng vế câu cho HS đọc.

-Từng cặp HS làm bài; nói kết quả, GV nối từng vế câu trên bảng lớp.

-Bài đọc cho em biết điều gì?

-GV nhận xét,kết luận.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 77 trong sách (Tr -  138 - 139).

*Củng cố ,dặn dò:

-Nêu tên bài đọc?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 78:ăng ,ăc.Khuyến khích HS tập viết trước: ăng,ăc,măng,tắc kè ra bảng con.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-Bài đọc có 8 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS đọc nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.

-HS theo dõi,nhận xét.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

-HS theo dõi và đọc từng vế câu.

-HS làm bài theo cặp,đại diện ,một số cặp nêu bài làm.

-Cả lớp đồng thanh đọc lại bài làm:
a ) Nàng tiên cá - (2) ngân nga hát.

b)Dân đi biển - (1) nghe hát, quên cả mệt, cả buồn.

-Bài đọc kể về nàng tiên cá: hình dáng, tính tình của nàng (nhân hậu, thích ca hát).

-HS đọc bài trong SGK :CN+CL.

- HS nêu tên bài. 

-Vần ang,ac.Có trong tiếng:thang, vạc…….

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................

Tiết 2+3:                                         TIẾNG VIỆT
Bài 78:ăng,ăc(Tiết 1+2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

+ Nhận biết vần ăng, vần ăc; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần ăng, ăc.
+ Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ăng, vần ăc.
+ Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cá măng lạc mẹ(1).
+ Viết đúng các vần ăng, ăc; các tiếng,từ: măng,tắc kè (trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài 

+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Nàng tiên cá. (bài 77); 1 HS trả lời câu hỏi: 

-Bài đọc cho em biết điều gì?

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần ăng, vần ăc.

-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời 

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:

1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần ăng:
-HS nhận biết: ă - ngờ - ăng. 
- Phân tích vần ăng ?

-Đánh vần: ă - ngờ - ăng / ăng.
-HS nói: măng. Phân tích tiếng măng.
- Đánh vần: mờ - ăng - măng / măng. 

-Đánh vần, đọc trơn: ă - ngờ - ăng/ mờ - ăng – măng/măng.

b.Dạy vần ăc (như vần ăng)
-Đánh vần, đọc trơn: ă- cờ - ăc / tờ - ăc – tắc – sắc – tắc / tắc kè.
-So sánh vần ăng với vần ăc?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?

-Đọc lại toàn bài trên bảng.

-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần ăng,ăc lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần ăng  có âm ă đứng trước ,âm ng đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-Âm mờ đứng trước,vần ăng đứng sau

-HS phát âm:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần ăng,ăc.


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tiếng nào có vần ăng,tiếng nào có vần ăc?)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng từ,tìm và nêu tiếng có chứa vần ăng,vần ăc.

- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần ăng?

- Nói tiếng ngoài bài có vần ăc?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ.

-HS nói kết quả,HS khác nhận xét.
-Cả lớp nhắc lại: Tiếng xắc có vần ăc. Tiếng răng có vần ăng,...
-HS nêu ,HS khác nhận xét 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: ăng,ăc
-GV viết mẫu kết hợp nêu  cách viết 

-Làm tưong tự với vần ăc.
+Viết: măng,tắc kè 
-GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn. Chú ý: măng – g cao 5 li,tắc kè:con chữ t cao 3 li/ tắc,con chữ k cao 5 li/kè – các con chữ đều cao 2 li, dấu sắc đặt trên chữ ă,dấu huyền trên chữ e.
- Yêu cầu HS viết bảng con

-GV cùng HS nhận xét
	-HS đọc :ăng,ăc,măng,tắc kè.
- HS đọc, nói cách viết vần ăng. Viết ă trước,âm ng đứng sau; các con chữ ă,n đều cao 2 li,con chữ g cao 5 ô li. / 

-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.


Tiết 2

2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc: Cá măng lạc mẹ(1) 
-Tranh vẽ gì?

a.-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc : Bài đọc kể chuyện cá măng bị lạc mẹ giữa biển lớn và điều nguy hiểm sắp xảy ra: một con cá mập hung dữ xuất hiện.

b.GV đọc mẫu.

Luyện đọc từ ngữ: cá măng, lạc mẹ, biển lớn, kiếm ăn, gió lớn, lo lắng, đằng xa, cá mập, răng sắc nhọn, lởm chởm.
- Giải nghĩa từ: lởm chởm (răng nhọn, cứng, đâm ra không đều nhau).
c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  2 đoạn: Đoạn 1:2 câu đầu / Đoạn 2:4câu cuối.

+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn 
+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần ăng, ăc.
d.Tìm hiểu bài đọc:

-GV nêu YC; chỉ từng ý :a,b,c cho HS đọc.

- HS làm bài; nói kết quả, GV chọn ý đúng trên sách điện tử.

-GV nhận xét,kết luận.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 78 trong sách (Tr -  140 - 141).

*Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Từ nào? Em ghi nhớ được gì ?

-VN đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 79:âng ,âc.Khuyến khích HS tập viết trước: âng,âc,nhà tầng,quả gấc ra bảng con.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-Bài đọc có 6 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.
-HS luyện đọc câu nối tiếp.
-HS đọc nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.

-HS theo dõi.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

-HS theo dõi và đọc từng ý:CN+Cả lớp.

-HS đọc bài trong SGK :CN+CL.

-HS nêu bài làm: Ý a (Một hôm mưa gió, cá măng lạc mẹ.) - đúng. Ý b (Cá măng tự ý đi xa nên lạc mẹ.) - sai. Ý c (Cá măng chợt gặp cá mập.) - đúng
 -HS luyện đọc toàn bài:CN,Tổ,Cả lớp.

- HS trình bày 1 phút 

-Vần ăng,ăc.Có trong tiếng:

măng,tắc(kè)
-HS theo dõi,ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................

  Thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 2021

Buổi sáng:
Tiết 1:                                                TOÁN 
Luyện tập -trang 72 ( Tiết 3)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
-Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toánhọc:

Thông qua luyện tập thực hành tìm thành phần chưa biết của phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

-Năng lực giao tiếp toán học ,mô  hình hóa toán học : 

Thông qua việc nhận biết các bài toán bởi các tranh ảnh minh hoạ hoặc tình huống thực tế và sử dụng các kí hiệu toán học để diễn tả bài toán
* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: - GV : Máy tính, File PPT ,sách điện tử .

2. Học sinh: - Sách toán  

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A.Hoạt động1:  Khởi động.  
- Chơi trò chơi “đố bạn ” HS nêu 1 phép cộng hoặc 1 phép trừ trong phạm vi 10 , yêu cầu các bạn nêu các phép tính ngược lại từ phép tính đó 

-GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.

- HS thực hiện  chơi cả lớp 

-GV nhận xét , giới thiệu tên bài học 

-HS nhắc lại 

B.Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành.


	Bài 1.Tìm kết quả của mỗi phép tính ?

- Chiếu bài 1 ,nêu yêu cầu .

- Tìm các số phù họp cho mỗi ô ? .

- Củng cố nhận biết về quan hệ cộng - trừ.

- Lấy ví dụ tương tự

Bài 2. Chiếu bài :  Tính ?

-  Cho HS làm bài 2: Dựa vào hình ảnh trực quan để tìm số phù hợp cho mỗi ô dấu ?  (HS có thể dựa vào phép đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tìm số thích hợp trong ô trống).
-Cho HS đặt câu hỏi, nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

-Củng cố tìm 1 số trong phép trừ

C. Hoạt động vận dụng

- HS nghĩ ra một sổ tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 và làm quen với việc tìm một thành phần chưa biết của phép tính..

* Củng cố, dặn dò

-Bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?

-Về nhà, chuẩn bị  xem trước bài   3,4 ,5 tiết luyện tập hôm nay , chuẩn bị bộ đồ dùng toán .
	- HS  mở SGK , nêu yêu cầu ,thực hiện làm cá nhân vào SGK, đổi chéo KT.

- HS  chia sẻ, nhận xét 

- 1 HS lên chữa bài trên sách điện tử , HS đối chiếu sửa sai.

-HS  nêu yêu cầu ,quan sát tranh nêu tình huống ,làm bài.

- HS đặt câu hỏi, nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp

-chữa bài trên sách điện tử

-HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính

-HS NK nêu, nhận xét   .

-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                        .............................................................................
Tiết 3:                                              TOÁN
Luyện tập -trang 72 ( Tiết 4)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Năng lực:

* Năng lực đặc thù: 
- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toánhọc:

Thông qua luyện tập thực hành tìm thành phần chưa biết của phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

-Năng lực giao tiếp toán học ,mô  hình hóa toán học : 

Thông qua việc nhận biết các bài toán bởi các tranh ảnh minh hoạ hoặc tình huống thực tế và sử dụng các kí hiệu toán học để diễn tả bài toán
* Năng lực chung: Phát triển các NL giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo .
2. Phẩm chất: 

- Giáo dục tính cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: - GV : Máy tính, File PPT ,sách điện tử .

2. Học sinh: - Sách toán  

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	A.Hoạt động1:  Khởi động.  
- Chơi trò chơi “đố bạn ” HS nêu 1 phép cộng hoặc 1 phép trừ trong phạm vi 10 , yêu cầu các bạn nêu các phép tính ngược lại từ phép tính đó 

+ GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.

- HS thực hiện  chơi cả lớp 

 -GV nhận xét , giới thiệu tên bài học 

-HS nhắc lại 

B.Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành.


	Bài 3Tìm số cúc áo còn thiếu ?

- Chiếu bài nêu yêu cầu .

- Quan sát hình vẽ, đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tìm số cúc áo còn thiếu rồi nêu số phù hợp cho mỗi ô ? .

- GV có thể tổ chức thành trò chơi vẽ thêm, gắn thêm số cúc áo thích hợp cho mỗi người tuyết.

- Củng cố cách tìm 1 số trong phép tính cộng 

Bài 4. Số  ?

-  Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ tìm số thích hợp trong ô ? rồi chia sẻ với bạn cách làm của mình. Lí giải cách quan sát để tìm số thích hợp.

-GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

- Củng cố cách  tìm số còn thiếu trong phép tính cộng .

Bài 5. Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng.

- Củng cố cách  tìm số còn thiếu của phép tính trừ  .

C. Hoạt động vận dụng

- HS nghĩ ra một sổ tinh huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 và làm quen với việc tìm một thành phần chưa biết của phép tính..

* Củng cố, dặn dò

-Bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?

-Về nhà, chuẩn bị  xem trước tiết luyện tập trang 74  , chuẩn bị bộ đồ dùng toán .
	- HS  mở SGK , nêu yêu cầu ,thực hiện làm bài , đổi chéo KT 

- HS chia sẻ , nhận xét 

- 1 HS lên chữa bài trên sách điện tử , - HS đối chiếu sửa sai nếu có .

- HSNK  nêu cách làm khác 

-HS nêu yêu cầu , làm bài , chia sẻ 

Ví dụ: Có tất cả 6 chú voi. Có 2 chú voi đang căng băng rôn. Có bao nhiêu chú voi đứng ở sau băng rôn?

-chữa bài trên sách điện tử, 

-HSNK nêu phép tính  khác và tình huống phù hợp theo tranh  .

- HS quan sát tranh SGK. Chia sẻ trước lớp.

-Ví dụ: Có 9 con gà. Có 3 con gà đang đứng ngoài lùm cây. Có bao nhiêu con gà đang nấp trong bụi cây?

-HSNK nêu các phép tính và tình huống khác theo tranh .

-HS chia sẻ nhận xét : 

-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi,ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................

Tiết  4:                                       TIẾNG VIỆT  
Bài 79:âng,âc(Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

+ Nhận biết vần âng, vần âc; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần âng, âc.
+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần âng, vần âc.
+Viết đúng các vần âng, âc; các từ: nhà tầng,quả gấc (trên bảng con).

-Năng lực văn học  : 
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài 

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát ,viết đúng nét chữ ,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 1

A.Khởi động:

	-Khởi động.

-GV kiểm tra 1 HS đọc bài Cá măng lạc mẹ(1). (bài 78); 1 HS trả lời câu hỏi: 

-Cá măng bị lạc mẹ khi nào?

-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần âng, vần âc.

-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS đọc bài, trả lời .

-HS khác nhận xét bạn đọc.

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:


1.Hoạt động 1:Chia sẻ khám phá(BT1:Làm quen)

	a.Dạy vần âng:
-HS nhận biết: â - ngờ - âng. 
- Phân tích vần âng ?

-Đánh vần: â - ngờ - âng / âng.
-HS nói: tầng. Phân tích tiếng tầng.
- Đánh vần: mờ - ăng - măng / măng. 

-Đánh vần, đọc trơn: â - ngờ - âng/ tờ - âng – tâng –huyền –tầng/nhà tầng.

b.Dạy vần âc (như vần âng)
-Đánh vần, đọc trơn: â- cờ - âc / gờ - âc – gấc – sắc – gấc / quả gấc.
-So sánh vần âng với vần âc?
*Củng cố :Em vừa học vần gì?Vần đó có trong tiếng gì?

-Đọc lại toàn bài trên bảng.

-YCHS lấy hộp đồ dùng TV gắn vần âng,âc lên bảng cài.
	-HS đọc:CN+Tổ+Cả lớp

- Vần âng  có âm â đứng trước ,âm ng đứng sau.

- HS đánh vần cá nhân , đồng thanh

-Âm tờ đứng trước,vần âng đứng sau,thanh huyền trên âm â

-HS phát âm:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-HS đánh vần,đọc trơn
(CN+bàn+Tổ+Cả lớp).

- HS NK nêu giống , khác nhau 

-  HS nêu

- Đọc cá nhân , đồng thanh 

- HS gắn lên bảng cài từng vần , đọc 

-HSNK gắn thêm tiếng hoặc từ có chứa vần âng,âc.


2.Hoạt động 2:Luyện tập

2.1:Mở rộng vốn từ (BT2: Tiếng nào có vần âng,tiếng nào có vần âc?)

	-GV chiếu  bài tập sách điện tử 

-GV chỉ từng từ,tìm và nêu tiếng có chứa vần âng,vần âc.

- Nói tiếng(từ) ngoài bài có vần âng?

- Nói tiếng ngoài bài có vần âc?
	-HS mở SGK,đọc từng từ ngữ.

-HS nói kết quả,HS khác nhận xét.
-Cả lớp nhắc lại: Tiếng bậc có vần âc. Tiếng vầng có vần âng,...
-HS nêu ,HS khác nhận xét 


22:Luyện viết( bảng con BT4)

	-GV chiếu chữ mẫu sách điện tử .
 +Viết vần: âng,âc
-GV viết mẫu vần kết hợp nêu  cách viết 

+Viết â trước, ng sau; chú ý nối nét giữa â và ng. / Làm tương tự với vần âc.
+Tiếng tầng: viết t trước, âng sau, dấu huyền đặt trên â./ Làm tương tự với tiếng gấc, dấu sắc đặt trên â.
- Yêu cầu HS viết bảng con
-GV cùng HS nhận xét
* Củng cố ,dặn dò:

-Hôm nay,em học vần gì?Vần đó có trong tiếng nào?Từ nào? Em ghi nhớ được gì ?

-VN cùng người thân luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài Cá măng lạc mẹ(2) xem cá măng thông minh biết tự cứu mình thoát khỏi cá mập;như thế nào .
	-HS đọc :âng,âc,nhà tầng,quả gấc.
- HS đọc, nói cách viết vần âng. Viết â trước,âm ng đứng sau; các con chữ â,n đều cao 2 li,con chữ g cao 5 ô li. / 

-HS quan sát.

-HS viết bảng con:HSNK viết đẹp ,tạo nét thanh ,nét đậm.

-HS đổi bảng kiểm tra chéo.
- HS trình bày 1 phút 

-Vần âng,âc.Có trong tiếng:tầng(nhà tầng),gấc(quả gấc)…
-HS theo dõi, ghi nhớ và thực hiện


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021

Buổi sáng:

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT

(Đề nhà trường ra)
............................................................................................................................... Thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021
Buổi sáng:

Tiết 2:                                           TIẾNG VIỆT                                                         
Bài 79:âng,âc(Tiết 2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù : 

-NL ngôn ngữ :

+ Nhận biết vần âng, vần âc; đánh vần, đọc đủng tiếng có các vần âng, âc.
+Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần âng, vần âc.
+Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cá măng lạc mẹ(2).
-Năng lực văn học  : 
+ Hiểu một số từ ngữ trong bài 

+ Hiểu và  trả lời được câu hỏi trong bài tập đọc .

* Năng lực chung  :
-Biết cách học,cách phát biểu ;tự chuẩn bị đồ dùng học tập,sử dụng và giữ gìn đồ dùng học tập;tự thực hiện nhiệm vụ học tập;tự đọc sách và sưu tầm tài liệu học tập.
-Biết làm việc nhóm,giao tiếp thân thiện với bạn;biết chia sẻ những điều đã học với bạn và người thân. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

2. Phẩm chất: HS chăm chỉ, kiên nhẫn,,trách nhiệm, tích cực hăng say, biết quan sát,tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy tính, File PPT, Sử dụng sách điện tử .
-HS: Bộ đồ dùng , SGK Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 2
A.Khởi động:

	-Khởi động.

- Tìm và viết 1 tiếng hoặc 1 từ có vần âng, âc?
-GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học về  vần âng, vần âc (Tiết 2).

-GV chỉ từng chữ cho HS (cá nhân, cả lớp) nhắc lại.
	-Cả lớp hát 1 bài.

-HS viết bảng con,đổi bảng KT chéo .

-HS theo dõi.

-HS nhắc lại 


B.Các hoạt động chủ yếu:


2.4:Tập đọc(BT3)

	a.-GV chiếu tranh minh họa bài Tập đọc: Cá măng lạc mẹ(2) 
-Tranh vẽ gì?

-GV chỉ tranh giới thiệu bài  đọc : giới thiệu cảnh hai mẹ con cá măng vui mừng gặp lại nhau. Làm thế nào mà cá măng nhỏ thoát khỏi cá mập và tìm được đường về với mẹ?

b.GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: áp sát, nhô lên, bám chặt, mất hút, ngớ ra, vụt đến, giấc mơ, cảm giác lâng lâng. 
-Giải nghĩa từ: mất hút (biến mất, không thấy đâu); lâng lâng (cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu).

c.Luyện đọc
+Bài đọc có mấy câu?
+GV đánh số thứ tự từng câu.

+GV chỉ từng câu cho HS đọc thầm,rồi đọc thành tiếng .

+YCHS đọc tiếp nối từng câu. 

-Luyện đọc đoạn:

+GV chia đoạn :  3 đoạn: Đoạn 1:2 câu đầu / Đoạn 2:2 câu tiếp theo/Đoạn 3:3câu cuối.

+GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn 
+Tổ chức cho HS thi đọc đoạn

-Luyện đọc cả bài.

-HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần âng, âc.
d.Tìm hiểu bài đọc:

-GV nêu YC: Điền từ còn thiếu vào ý 2 và ý 3 để hoàn thành sơ đồ.
-GV chỉ  HS đọc trước lớp từng ý của sơ đồ chưa hoàn chỉnh.

-GV chỉ từng ý, 1 HS đọc kết quả. / Cả lớp đọc lại sơ đồ đã hoàn chỉnh.

-GV nhận xét,kết luận.

-Qua câu chuyện, em biết gì về cá măng nhỏ?
-GV nhận xét,kết luận.

*GV yêu cầu HS đọc lại nội dung Bài 79 trong sách (Tr -  142 - 143).

* Củng cố ,dặn dò:

- Qua câu chuyện, em biết gì về cá măng nhỏ?
-VN kể cho người thân nghe câu chuyện về cá măng thông minh biết tự cứu mình thoát khỏi cá mập;đọc cho người thân nghe Bài học hôm nay,cùng người thân luyện đọc trước Bài 81:Ôn tập;Ôn lại luật chính tả e,ê,i.
-Chuẩn bị hộp đồ dùng TV.
	-HS quan sát.

-HS trả lời.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm, tìm từ khó đọc 

-HS luyện đọc từ:CN+Tổ+Cả lớp.

-HS theo dõi.

-Bài đọc có 7 câu.

-HS theo dõi.

-HS đọc thầm,đọc thành tiếng từng câu:CN+Tổ+Cả lớp.
-HS luyện đọc câu nối tiếp.
-HS theo dõi.

-HS đọc nối tiếp đoạn /1HS:Cá nhân,cặp,tổ.

-HS theo dõi, nhận xét.

-HS thi đọc:theo cặp,tổ.

-HSNK đọc cả bài.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

-HS tìm và nêu miệng.

-HS theo dõi,nêu lại yêu cầu bài.

-HS theo dõi và đọc từng ý:CN+Cả lớp.

-HS đọc lại sơ đồ đã hoàn chỉnh.:CN+Cả lớp.

-Cá măng nhỏ rất thông minh, đã tự cứu mình thoát khỏi cá mập. / Cá măng nhỏ làm cho cá mập bị lừa, không rõ mình đã ăn thịt cá măng chưa. / Cá măng nhỏ rất thông minh, yêu mẹ.

-HS luyện đọc toàn bài:CN,Tổ,Cả lớp.

- HS trình bày 1 phút 

-HS theo dõi, ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Tiết 3:                                           TIẾNG VIỆT
Tập viết : Sau bài 76,77,78,79
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù :

- Tô, viết đúng chữ: ươn, ươt, ang, ac, ăng, ăc, âng, âc, con lươn, lướt ván, thang, vạc, măng, tắc kè, nhà tầng, quả gấc.Viết đúng chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét,đặt dấu, đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

*Năng lực chung :

 -NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác; NLgiải quyết vấn đề sáng tạo

-HS biết phân tích kĩ thuật viết từng  chữ, hoàn thành bài viết theo đúng thời gian.

-HS nhanh hoàn thành hết phần chấm tròn .

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ ,kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ, trình bày đẹp bài tập viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV : máy tính , File PPT, chữ mẫu : : ươn, ươt, ang, ac, ăng, ăc, âng, âc, con lươn, lướt ván, thang, vạc, măng, tắc kè, nhà tầng, quả gấc.
-  HS : Bảng con, phấn, vở tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Khởi động 

	- Ổn định lớp. 
	-  HS hát đồng thanh.

	- Kiểm tra bài cũ.:YCHS kể các chữ đã học ở Bài 76, 77,78,79.
	- HS kể các  chữ đã học: ươn, ươt, ang, ac, ăng, ăc, âng, âc, con lươn, lướt ván, thang, vạc, măng, tắc kè, nhà tầng, quả gấc.

	- GV giới thiệu bài .
	- HS nhắc  lại tên bài học.

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động1 . Khám phá 

	- GV chiếu các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc.

 - GV nhận xét.
	- HS quan sát.

- HS đọc (cá nhân , tổ )các chữ, tiếng và từ. 

	- Gọi học sinh đọc : ươn, ươt, con lươn, lướt ván
	- 2 HS đọc

	- GV chiếu chữ mẫu,yêu cầu học sinh nói cách viết chữ.

-GV viết mẫu từng chữ và nêu lại qui trình viết.

*Chú ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở  chữ ơ,khoảng cách giữa các chữ.

-YCHS viết bảng con.
	-HS quan sát,thảo luận nói cách viết chữ ghi vần ,từ: ươn, ươt, con lươn, lướt ván.
- HS theo dõi

-HS viết chữ vào bảng con , đọc ,đổi chéo bảng nhận xét .

	*Chữ ang, ac, thang, vạc, ăng, ăc, âng, âc, măng, tắc kè, nhà tầng, quả gấc Tiến hành tương tự

*(Lưu ý độ cao các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh ở chữ  a ,ă,â trong  tiếng  vạc, tắc, tầng, gấc khoảng cách giữa chữ trong 1 từ là 1,5 ô li.

- GV cùng HS nhận xét , sửa sai cho HS .
	

	Hoạt động 2:  Luyện tập 

	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở đọc nội dung bài viết. 

	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ: ươn, ươt, ang, ac, ăng, ăc, âng, âc, con lươn, lướt ván, thang, vạc, măng, tắc kè, nhà tầng, quả gấc theo hiệu lệnh.
	- HS viết bài cá nhân.



	- GV theo dõi, giúp đỡ HS . 

- GV đánh giá nhận xét, 1 số bài của HS.

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	-Khuyến khích HSNK viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.

- HS theo dõi.

	* Củng cố,  dặn dò

- Tiết học hôm nay em được tô và viết những chữ gì ?
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Chuẩn bị : Em cùng người thân xem bài 82, 83  , khuyến khích HS tập viết trước bài 82, 83  ( luyện viết eng, ec, iêng, yêng, iêc, xà beng, béc giê, gõ chiêng, yểng, xiếc  ra bảng con).
	- HS nêu: ươn, ươt, ang, ac, ăng, ăc, âng, âc, con lươn, lướt ván, thang, vạc, măng, tắc kè, nhà tầng, quả gấc.
- Lắng nghe.
-HS theo dõi,ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….

Tiết 4:                                           TIẾNG VIỆT
Bài 80.Kể chuyện:Hàng xóm
 I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1.Năng lực :

* Năng lực đặc thù  :

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện và kể lại câu chuyện “Hàng xóm” theo tranh .
- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

- Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

+ Phát triển năng lực văn học.

-Hiểu lời khuyên của câu chuyện :  Khi chồn mẹ bị ốm, hàng xóm ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Tình cảm yêu thương, giúp đỡ của hàng xóm làm chồn mẹ rất cảm động.
* Năng lực chung  :

- NL tự chủ và tự học;NL Giao tiếp và hợp tác;NL giải quyết vấn đề sáng tạo: 

+ Tích cực, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập

+ Chủ đông, tự tin phối hợp với bạn khi làm việc nhóm

+ Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

2. Phẩm chất:

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.

- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV :Máy tính ,  File PPT, tranh minh họa câu chuyện, Sử dụng sách điện tử .

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.Khởi động 

	-GV chiếu 6 tranh minh họa chuyện trong sách điện tử .

- HS nêu tên các nhân vật trong tranh, phỏng đoán tên chuyện 

- Giới thiệu bài:
	-HS quan sát , trả lời 

	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ được nghe kể câu chuyện: Hàng xóm
	- HS nhắc lại tên truyện. 



	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động 1. Khám phá 

	Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
	

	- GV bật đoạn clip kể chuyện trong phần học liệu.
	- HS lắng nghe.

	+ GV kể lần 1: Kể không chỉ tranh

+ GV kể lần 2: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm.

+ GV kể lần 3: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, khắc sâu ND câu chuyện.
	+ HS lắng nghe GV kể.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

+ HS lắng nghe và quan sát tranh.

	 Hoạt động 2. Luyện tập: 


	2.1. Trả lời câu hỏi theo tranh

Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh

-GV chỉ tranh 1, hỏi:  Chuyện gì xảy ra ở nhà chồn ?
-GV chỉ tranh 2: Vì sao chim sẻ biết chuyện đó?
-GV chỉ tranh 3: Sẻ đã báo tin cho ai? Bác ấy đã làm gì?
-GV chỉ tranh 4: Sẻ còn bảo tin cho ai nữa? Cô ấy đã làm gì?
GV chỉ tranh 5: Sẻ còn báo tin cho ai nữa? (Nhận được tin của sẻ, chuột túi đã làm gì?
-GV chỉ tranh 6: Chồn mẹ nói gì trước sự giúp đỡ của mọi người.
*Sau mỗi lần 1 HS trả lời, GV có thể mời thêm 1 hoặc 2 HS nhắc lại

  b)Mỗi HS trả lời liền các câu hỏi của GV theo 2 tranh hoặc 3 tranh.

    c)1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh.
	-Chồn mẹ bị ốm. Hai chú chồn con la khóc ầm ĩ

-Vì sẻ nghe thấy tiếng kêu khóc ở nhà chồn, nó bay đến và biết được chuyện

Sẻ báo tin cho voi. Voi lập tức đến nhà chồn. Thấy hoa cỏ trong sân đã khô héo, voi liền dùng vòi hút nước dưới giếng, tưới nước cho cây

-Sẻ báo tin cho sóc. Sóc lập tức đến nhà chồn. Nhìn thấy trên bàn toàn bát đĩa bẩn, sóc liền đem rửa, rồi lau bàn thật sạch sẽ -Sẻ còn báo tin cho chuột túi

-Chuột túi nhận được tin của sẻ thì chạy ngay đến nhà chồn. Thấy hai chú chồn con đang khóc, chuột túi liền cho chúng vào túi ngực của mình, và dồ sẽ cho chúng đi chơi. Chồn con nghe nói được đi chơi thì nín ngay

-Chồn mẹ cảm động nói: “Có các bạn giúp, tôi thấy khoẻ hơn rất nhiều”.

-HS quan sát tranh trả lời câu hỏi



	2.2. Kể chuyện theo tranh.
	

	* GV yêu cầu mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.

- GV gọi HS lên kể trước lớp.

-1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh.
	-Mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.

-HS lên kể trước lớp.

-HS khác nhận xét bạn kể

-HS kể lại câu chuyện(HSNK).

	- GV cùng HS nhận xét bạn kể .

* GV cất tranh mời HS kể lại câu chuyện.
	

	2.3. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
	

	- Em nhận xét gì về hàng xóm của chồn mẹ?

-GV: Câu chuyện cho thấy tình cảm yêu thương, giúp đỡ nhau giữa những nguời hàng xóm. Đó là tình cảm rất đáng quý.
	-Hàng xóm của chồn mẹ rất tốt, sẵn lòng giúp đỡ chồn mẹ khi chồn mẹ bị ốm

- Lắng nghe



	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.
	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.

	* Củng cố , dặn dò : 
	
	

	-Qua câu chuyện em rút ra bài học gì cho bản thân?

-Yêu cầu HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện về Hàng xóm.GV biểu dương những HS kể chuyện hay.

-Nhắc HS chuẩn bị cho tiết KC Cô bé và con gấu trên  sách điện tử .
	-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi ghi nhớ và thực hiện.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

Tiết 5:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Hoạt động theo chủ đề CĐ:Biết ơn những người có công với quê hương.
Sinh hoạt lớp:Hát về những người anh hùng
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

1. Năng lực :

*Năng lực đặc thù :Năng lực  thích ứng với cuộc sống 

- Nhận biết được những người anh hùng của quê hương.
- Biết chia sẻ cảm xúc về những người anh hùng của quê hương khi được nghe kể chuyện và trò chuyện cùng nhau.
- Hát được một số bài hát ca ngợi các vị anh hùng của quê hương, đất nước.

- Tự hào về lịch sử Việt Nam
 *Năng lực chung : Năng lực  tự chủ , tự học .Năng lực  giao tiếp , hợp tác.Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

-  Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. 

-  HS biết cách chia sẻ với bạn về những điều em biết được qua quan sát ở trường học 

- Biết thể hiện cảm xúc vui vẻ phấn khởi, có hứng thú với các hoạt động tập thể ở môi trường học mới.  
2.Phẩm chất:

- Tự hào, trách nhiệm, biết quan sát ,lắng nghe .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Câu chuyện kể về tấm gương của tướng Đinh Văn Tả; nhà chính trị gia Nguyễn Lương Bằng; Lê Thanh Nghị; anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Quốc Chinh.

- HS: Chuẩn bị bài hát về các gương anh hùng của quê hương. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động 
- Ổn định
- Giới thiệu bài
+Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về những người có công với quê hương, đất nước qua bài: Biết ơn những người có công với quê hương.

2. Các hoạt động chủ yếu. 

Hoạt động 1. Xem phim  về những người anh hùng của quê hương

- GV hỏi: 

+ Các em đã được nghe hay được xem phim về những người anh hùng của quê hương mình chưa? 
+ Hãy cho cô và các bạn biết về tên của người anh hùng đó?

- Sau đó, GV chiếu đoạn phim  về các nhân vật lịch sử của quê hương như: tướng Đinh Văn Tả; nhà chính trị gia Nguyễn Lương Bằng; Lê Thanh Nghị; anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Quốc Chinh.

+Về tướng Đinh Văn Tả ông là người làng Hàm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  sống ở thời Lê Trung Hưng. Ông là một người có sức khỏe, giỏi nghề cưỡi ngựa, bắn cung, được chúa Trịnh trọng dụng, ông từng lập được nhiều chiến công tham gia dẹp loạn, đánh đuổi nhà Thanh giữ yên bờ cõi.

+Nhà chính trị gia: Nguyễn Lương Bằng quê ở Thanh Tùng, Thanh Miện. Ông tham gia cách mạng từ  những năm 1925-1926, từng giữ chức Phó chủ tịch nước và nhiều cương vị quan trọng khac. Dù ở bất kì cương vị và hoàn cảnh công tác nào ông vẫn nêu gương sáng về đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư và tác phong cần cù, giản dị.

+ Lê Thanh Nghị: là người ở Gia Khánh, Gia Lộc. Ông tham gia cách mạng gần 70 năm, từng giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Hội đồng nhà nước và nhiều chức vụ quan trọng khác trong các cơ quan Đảng và Nhà nước ta.

+Anh hùng liệt sĩ: Đặng Quốc Chinh là người con ưu tú của thành phố Hải Dương đã hi sinh anh dũng trong trận đánh Lê Dương tại trường Con Gái nay là trường THCS Võ Thị Sáu. Tấm gương chiến đấu anh dũng của liệt sĩ Đặng Quốc Chinh đã động viên cổ vũ quân và dân Hải Dương tến lên tiêu diệt địch góp phần quan trọng cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

+ Ngoài ra còn phải kể đến các nhân vật lịch sử có công với quê hương như anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn, Yết Kiêu… và nhiều anh hùng liệt sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học khác

 *GV kết luận.

- HS đã được làm quen với các nhân vật lịch sử qua nghe kể chuyện và tìm hiểu về các nhân vật đó.
Hoạt động 2. Chia sẻ về các anh hùng của quê hương. 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ cùng nhau theo từng cặp đôi hoặc theo nhóm bạn.

- GV cho HS tự do nói về hiểu biết của mình về những người anh hùng của quê hương.  

- GV cùng HS trao đổi, chia sẻ sao cho có được nhiều ý kiến hay nhất, thú vị nhất từ phía HS.
-Liên hệ thực tế: Để đền đáp công ơn những người có công với quê hương thì chúng ta phải làm gì?

Thành phố chúng ta đã lấy tên của những người có công để đặt tên cho 1 số con đường như đường Lê Thanh Nghị, đặt tên cho trường học như trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng, Đặng Quốc Chinh và chúng ta thật vinh dự khi được học tập dưới mái trường mang tên vị tướng tài ba Đinh Văn Tả.
	- Hát

- Lắng nghe và nhắc lại tên bài. 

- HS trả lời:

+ HS kể tên các bộ phim mình đã xem về người anh hùng của quê hương.

+ HS kể tên các anh hùng.

- HS xem phim. 

- Theo dõi, lắng nghe
- HS chia sẻ trong nhóm.

- 4-5 HS nói về hiểu biết của mình về những người anh hùng của quê hương.  

- Cùng GV chia sẻ với cả lớp.
· Học tập thật tốt, nói lời hay làm việc tốt để trở thành người có ích cho xã hội. 




Hoạt động 3:Sinh hoạt lớp:Hát về những người anh hùng 

	1. Nhận xét trong tuần 15

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh cá nhân ,vệ sinh lớp học và ý thức phòng bệnh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.Phương hướng tuần 16

- Thực hiện dạy tuần 16, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

-Chuẩn bị thi kéo co kỉ niệm ngày 22/12

- Thực hiện tốt các phong trào lớp,trường, triển khai chủ điểm mới. 

3. Hát về những người anh hùng

- GV tổ chức cho HS tập hát và trình diễn một số bài hát về những người anh hùng của địa phương, đất nước.

- Gợi ý một số bài hát: 

+ Em mơ gặp Bác Hồ - Sáng tác: Xuân Giao; 

+ Kim Đồng - Sáng tác: Phong Nhã; 

+ Biết ơn chị Võ Thị Sáu - Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn.)

* Củng cố, dặn dò 

-Sau tiết học,em ghi nhớ được điều gì?
-GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà chia sẻ với người thân về cảm xúc của mình đối với những người anh hùng của quê hương.

-Tìm hiểu về những việc tốt em đã làm với mọi người để tiết sau học bài: Em làm việc tốt
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

 - HS biểu diễn theo nhóm các bài hát về các anh hùng có công với đất nước.
-HS trình bày 1 phút.

-HS theo dõi.

-HS lắng nghe,ghi nhớ và thực hiện.




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................
Ngµy …... th¸ng 12 n¨m 2021
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